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     Tuần 6+7                 Bài:     Quét bụi bàn ghế (4 tiết)

I.Mục tiêu:


- Nhận biết các đồ dùng : chổi lông mềm, khăn mềm

- Biết cách quét bụi bàn ghế


II.Chuẩn bị:


     -Chổi lông mềm, khăn mềm.


III.Các hoạt động chi tiết:


		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1+2

12+14/10/2020

- Nhận biết các đồ dùng : chổi lông mềm, khăn mềm và cách sử dụng 


- Biết cách quét bụi bàn 



		* HĐ 1:  Hát tập thể


Giới thiệu bài 


* HĐ 2:  Nhận biết các đồ dùng : chổi lông mềm, khăn mềm và cách sử dụng :


- Quan sát đồ vật thật


*HĐ 3: Hướng dẫn cách quét bụi bàn 

- Gv làm mẫu kết hợp giảng giải 


B1: Cầm chổi lông mềm quét trên mặt bàn theo đường đường thẳng góc ( đường quét sau chông lên đường quét trước)


B2: Cầm chổi quét các chân bàn 

B3: Dùng khăn mềm lau lại mặt bàn

- Hs lên thực hành

* HĐ 3: Thực hành

* HĐ 4: Củng cố: 

Thi xem ai quét bàn nhanh , sạch hơn


Tuyên dương một số em tích cực tham gia học tập.


Nhắc nhở một số em.

		Tham gia và nghe gv giới thiệu bài.


- Lắng nghe và phát âm

Quan sát và thực hiện.


Thực hiện.


Thực hành

Tham gia thi

Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.



		Tiết 3+4

19+21/10/2020

- Biết cách quét bụi bàn 


     - Thực hành 

		* HĐ 1:  Hát tập thể


Giới thiệu bài 


* HĐ 2:  Chiếc hộp bí mật: gọi tên đồ vật và công dụng


- Quan sát đồ vật thật


*HĐ 3: Hướng dẫn cách quét bụi ghế 

- Gv làm mẫu kết hợp giảng giải 


B1: Cầm chổi lông mềm quét trên mặt ghế theo đường đường thẳng góc ( đường quét sau chông lên đường quét trước)


B2: Cầm chổi quét các chân ghế


B3: Dùng khăn mềm lau lại mặt ghế

- Hs lên thực hành

* HĐ 3: Thực hành

* HĐ 4: Củng cố: 

Thi xem ai quét bàn ghế nhanh , sạch hơn.

Cho học sinh thực hành thường xuyên 

Tuyên dương một số em tích cực tham gia học tập.


Nhắc nhở một số em.



		Hát và vỗ tay

Gọi tên

Quan sát, lắng nghe

Thực hiện


Thực hành lau ghế


Tham gia thi


Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.
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      Tuần   8 +9   :           Bài  :  Rửa tay thế nào cho đúng. (4   tiết)     I.Mục tiêu:   -   Biết lấy xà phòng khi rửa tay.   -   Không nghịch nước, nghịch xà phòng khi rửa tay.   -   Biết thực hiện các thao tác rửa tay cho đúng:   + Biết làm ướt tay.   + Biết dùng xà phòng rửa tay .   + Biết quy trình rửa tay: rửa lòng bàn tay, rửa mu bàn tay, rửa cổ tay  và các kẻ tay.   II.Chuẩn bị:   - Vòi nước, khăn lau tay, xà phòng rửa tay.   - Tranh các bước rửa tay   III.các hoạt động chi tiết:  

Nội dung  HĐGV  HĐHS  

Tiết   1 :   26 /10/20 20   Biết lấy xà phòng  khi   rửa tay.    *  HĐ 1:    Trò chơi: “đưa tay ra  nào!”. đàm thoại về trò chơi và giới  thiệu bài học.   *  HĐ 2:   Hướng dẫn hs b iết lấy xà  phòng khi rửa tay.   *  HĐ 3:   Thực hành: cá nhân, nhóm,  cả lớp nhắc lại thời điểm cần rửa tay  và biết lấy xà phòng khi rửa tay.   *  HĐ   4:   Củng cố:    Nhắc lại nội dung bài học.   Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ  sinh cá nhân cho sạch sẽ.   Tuyên dương một số em tích cực  tham gia học tập.   Nhắc nhở một số em.      Tham gia trò chơi.       Quan sát và thực hiện.     Tham gia.       Lắng nghe giáo viên nhắc  nh ở.  
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     Tuần 8+9 :         Bài : Rửa tay thế nào cho đúng. (4 tiết)

I.Mục tiêu:


- Biết lấy xà phòng khi rửa tay.


- Không nghịch nước, nghịch xà phòng khi rửa tay.


- Biết thực hiện các thao tác rửa tay cho đúng:


+ Biết làm ướt tay.


+ Biết dùng xà phòng rửa tay.


+ Biết quy trình rửa tay: rửa lòng bàn tay, rửa mu bàn tay, rửa cổ tay và các kẻ tay.


II.Chuẩn bị:


-Vòi nước, khăn lau tay, xà phòng rửa tay.


-Tranh các bước rửa tay


III.các hoạt động chi tiết:

		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1:


26/10/2020

Biết lấy xà phòng khi rửa tay.



		* HĐ 1:  Trò chơi: “đưa tay ra nào!”. đàm thoại về trò chơi và giới thiệu bài học.


* HĐ 2: Hướng dẫn hs biết lấy xà phòng khi rửa tay.


* HĐ 3: Thực hành: cá nhân, nhóm, cả lớp nhắc lại thời điểm cần rửa tay và biết lấy xà phòng khi rửa tay.


* HĐ 4: Củng cố: 


Nhắc lại nội dung bài học.


Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ.


Tuyên dương một số em tích cực tham gia học tập.


Nhắc nhở một số em.



		Tham gia trò chơi.


Quan sát và thực hiện.


Tham gia.


Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.



		Tiết 2:

28/10/2020

-Không nghịch nước, nghịch xà phòng khi rửa tay.



		* HĐ 1:  Hát bài: “đôi bàn tay của em”. đàm thoai về bài hát và giới thiệu bài học.


* HĐ 2: Hướng dẫn hs biết không nghịch nước, nghịch xà phòng khi rửa tay.


* HĐ 3: Thực hành: cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện theo yêu cầu.


* HĐ 4: Củng cố: nhắc nhở hs biết giữ gìn vệ sinh cá nhân không để cho mặt của mình bị bẩn.



		Hát theo.


Quan sát và thực hiện theo yê cầu.


Tham gia.


Lắng nghe gv nhận xét.



		Tiết 3+4:


2+4/11/2020

- Biết thực hiện các thao tác rửa tay cho đúng:


+ Biết làm ướt tay.


+ Biết dùng xà phòng rửa tay.


+ Biết quy trình rửa tay: rửa lòng bàn tay, rửa mu bàn tay, rửa cổ tay và các kẻ tay.




		* HĐ 1:  Hát bài: “đôi bàn tay của em”. đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.


* HĐ 2: Hướng dẫn hs biết thực hiện các thao tác rửa tay cho đúng:


+ Biết làm ướt tay.


+ Biết dùng xà phòng rửa tay.


+ Biết quy trình rửa tay: rửa lòng bàn tay, rửa mu bàn tay, rửa cổ tay và các kẻ tay.


* HĐ 3: Thực hành: cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện theo yêu cầu.


* HĐ 4: Củng cố: nhắc nhở hs biết giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ.



		Hát theo.


Quan sát và thực hiện.


Tham gia.


Lắng nghe gv nhận xét.
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Tuần : 10+11                BÀI  :   AI    LAU     MẶT    SẠCH  (4 tiết)                                I. Mục tiêu:   -   Th ự c hi ệ n đư ợ c các thao tác: L ấ y nư ớ c r ử a m ặ t, làm ư ớ t khăn, vò khăn.   -   Th ự c hi ệ n đúng quy trình các bư ớ c lau m ặ t s ạ ch s ẽ .   -   Th ự c hành r ử a m ặ t s ạ ch s ẽ .   II.Chu ẩ n b ị :   -   Ch ậ u, nư ớ c, khăn s ạ ch.   -   Tranh bi ể u tư ợ ng.   -   Đo ạ n videoclip m ẫ u.   III. Ho ạ t đ ộ ng d ạ y  -   h ọ c:  

N ộ i dung  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a GV  Ho ạ t đ ộ ng c ủ a HS  

Tiết 1:    9 /11/2020   Th ự c hi ệ n đư ợ c  các thao tác:  L ấ y nư ớ c r ử a  m ặ t, làm ư ớ t  khăn, vò khăn.    HĐ 1 : Giới thiệu bài   HĐ   2 :  Làm mẫu.   -   GV làm mẫu các bước:   + Lấy nước rửa mặt.   + Làm ướt khăn.   + Vò khăn.   (Hoặc cho HS xem đoạn videoclip  mẫu).   HĐ 3 :   HS thực hành.   HĐ 4 : Củng cố, dặn dò.    -   Quan sát và lắng  nghe.               -   HS thực hành.  

Tiết 2 :   11/11/2020   Th ự c hi ệ n đúng  quy trình các  bư ớ c lau m ặ t  s ạ ch s ẽ .    HĐ 1 : Giới thiệu bài   -   Hát “Rửa mặt như mèo”.   -   GV giới thiệu trực tiếp.   HĐ 2 :  Làm mẫu.   -   GV làm mẫu các bước rửa mặt  theo đúng quy trình.   HĐ 3 :   HS thực hành.   -   Gọi 2  –   3 HS khá trong lớp lên     -   Lắng nghe.       -   Quan sát và lắng  nghe.    
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Tuần:10+11              BÀI : AI  LAU  MẶT  SẠCH (4 tiết)  

I. Mục tiêu:


- Thực hiện được các thao tác: Lấy nước rửa mặt, làm ướt khăn, vò khăn.

- Thực hiện đúng quy trình các bước lau mặt sạch sẽ.


- Thực hành rửa mặt sạch sẽ.

II.Chuẩn bị:

- Chậu, nước, khăn sạch.

- Tranh biểu tượng.


- Đoạn videoclip mẫu.

III. Hoạt động dạy - học:


		Nội dung

		Hoạt động của GV

		Hoạt động của HS



		Tiết 1: 


9/11/2020

Thực hiện được các thao tác: Lấy nước rửa mặt, làm ướt khăn, vò khăn.




		HĐ 1: Giới thiệu bài


HĐ 2: Làm mẫu.


- GV làm mẫu các bước:


+ Lấy nước rửa mặt.


+ Làm ướt khăn.


+ Vò khăn.


(Hoặc cho HS xem đoạn videoclip mẫu).

HĐ 3: HS thực hành.


HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

		- Quan sát và lắng nghe.

- HS thực hành.



		Tiết 2:


11/11/2020

Thực hiện đúng quy trình các bước lau mặt sạch sẽ.




		HĐ 1: Giới thiệu bài

- Hát “Rửa mặt như mèo”.


- GV giới thiệu trực tiếp.

HĐ 2: Làm mẫu.


- GV làm mẫu các bước rửa mặt theo đúng quy trình.

HĐ 3: HS thực hành.


- Gọi 2 – 3 HS khá trong lớp lên thực hiện.


- GV nhận xét, kết luận.


HĐ 4: Củng cố, dặn dò.

		- Lắng nghe.


- Quan sát và lắng nghe.


- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.


- Lắng nghe.



		Tiết 3+4:


16+18/11/2020

Thực hành rửa mặt sạch sẽ.




		HĐ 1: Ổn định tổ chức.


- GV kiểm tra các dụng cụ chuẩn bị rửa mặt: Chậu, khăn, nước.

HĐ 2: Thực hành.


- GV chia lớp làm 3 nhóm.


- Lần lượt các nhóm lên thực hành rửa mặt.


- GV nhận xét, kết luận.


HĐ 3: Củng cố, dặn dò.

		- Quan sát, kiểm tra cùng cô.


- Chia nhóm.


- Thực hành.


- Lắng nghe.
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      Tuần   4:                     Bài :        Bỏ rác đúng nơi qui định    (2   tiết )     I.Mục tiêu:   -   Nhận biết thùng rác dùng để bỏ   rác     -   Biết bỏ rác   đúng nơi quy định.   -   Giáo dục hs không xả rác bừa bãi   II.Chuẩn bị:   - Thùng rác ,rác   III.C ác hoạt độn g chi tiết:    

Nội dung  HĐGV  HĐHS  

Tiết 1   28 /9/20 20   -   Nhận biết thùng  rác dùng để bỏ rác    -   Giáo dục hs  không xả rác bừa  bãi    *  HĐ 1:    Quan sát tranh:   -   Đàm thoại về nội dung tranh   -   Giới thiệu bài   *  HĐ 2:   H ướng dẫn hs n hận biết  được biế t công dụng của thừng rác  và cách bỏ rác:   -   Gv làm mẫu kết hợp giảng giải    B1: Cầm rác    B2: Dùng chân đạp để mở nắp   B3: Bỏ rác vào thùng   B4: Bỏ chân ra đậy nắp thùng   -   Hs lên thực hành   *  HĐ 3:   T hực hành: cá nhân , gv  giúp   đ ỡ   *  HĐ 4:   C ủng cố:    Nhắc tên bài vừa học.   -   Giáo dục hs không xả rác bừa bãi   Tuyên dương một số em    Tham gia và nghe gv giới  thiệu bài.             Quan sát và thực hiện.         Thực hiện.   Thực hành         Lắng nghe giáo viên nhắc  nhở.  

Tiết 2   30 /9/20 20   -   Biết bỏ rác đúng  nơi quy định.   -   Giáo dục hs  không xả rác bừa  bãi    *  HĐ 1:    Hát tập thể   bài “Em yêu  trường em”   *  HĐ 2:   Đàm thoại với trẻ về giữ  gìn vệ sinh:   -   Bỏ vào đâu?   -   Vị trí thùng rác ở đâu?   -   Vỏ bánh kẹo , hộp sữa bỏ   ở đâu?   *  HĐ 3:   Mở tiệc bánh kẹo   -   Ăn xong cho học sinh dọn dẹp, bỏ  rác đúng nơi qui định   *  HĐ 4:   C ủng cố:    Nhắc lại nội dung bài học   rác ở đâu .   Tuyên dương một số em tích cực  tham gia học tập.   Nhắc nhở một số em.          Đàm thoại            Tham g ia.       Lắng nghe giáo viên nhắc  nhở.  
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     Tuần 4:                 Bài:     Bỏ rác đúng nơi qui định  (2 tiết)

I.Mục tiêu:


- Nhận biết thùng rác dùng để bỏ rác 

- Biết bỏ rác đúng nơi quy định.


- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi


II.Chuẩn bị:


-Thùng rác,rác

III.Các hoạt động chi tiết:


		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1

28/9/2020

- Nhận biết thùng rác dùng để bỏ rác 


- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi




		* HĐ 1:  Quan sát tranh:

- Đàm thoại về nội dung tranh


- Giới thiệu bài

* HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết được biết công dụng của thừng rác và cách bỏ rác:


- Gv làm mẫu kết hợp giảng giải 


B1: Cầm rác 

B2: Dùng chân đạp để mở nắp


B3: Bỏ rác vào thùng


B4: Bỏ chân ra đậy nắp thùng

- Hs lên thực hành

* HĐ 3: Thực hành: cá nhân , gv giúp đỡ

* HĐ 4: Củng cố: 


Nhắc tên bài vừa học.

- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi


Tuyên dương một số em



		Tham gia và nghe gv giới thiệu bài.


Quan sát và thực hiện.


Thực hiện.


Thực hành

Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.



		Tiết 2

30/9/2020

- Biết bỏ rác đúng nơi quy định.


- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi




		* HĐ 1:  Hát tập thể bài “Em yêu trường em”

* HĐ 2: Đàm thoại với trẻ về giữ gìn vệ sinh:

- Bỏ vào đâu?


- Vị trí thùng rác ở đâu?


- Vỏ bánh kẹo , hộp sữa bỏ ở đâu?

* HĐ 3: Mở tiệc bánh kẹo

- Ăn xong cho học sinh dọn dẹp, bỏ rác đúng nơi qui định

* HĐ 4: Củng cố: 


Nhắc lại nội dung bài học rác ở đâu.


Tuyên dương một số em tích cực tham gia học tập.


Nhắc nhở một số em.



		Đàm thoại 

Tham gia.


Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.
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      Tuần  5:                     Bài :        Đổ rác   (2   tiết)     I.Mục tiêu:   -   Nhận   biết nơi đổ rác của trường   -   Biết lấy bao rác đi đổ rác   -   Giáo dục hs không xả rác bừa bãi   -   Thay bao bỏ rác   II.Chuẩn bị:   - Thùng rác .   - Bao bỏ rác   III.C ác hoạt đ ộng chi tiết:    

Nội dung  HĐGV  HĐHS  

Tiết 1   5 / 10 /2020   -   Nhận biết  nơi đổ rác  của trường   -   Biết lấy bao  rác đi đổ rác    *  HĐ 1:    Quan sát tranh:   -   Đàm thoại về nội dung tranh   -   Giới thiệu bài   *  HĐ 2:   H ướng dẫn hs n hận biết  cách đô   rác:   -   Gv  làm mẫu kết hợp giảng giải    B1:   Mở nắp thùng rác   B2:  Túm miệng bao rác, lấy ra khỏi  thùng   B3: Mang rác đi đổ tại thùng rác lớn        -   Hs lên thực hành   *  HĐ 3:   T hực hành: cá nhân , gv  giúp   đỡ   *  HĐ 4:   C ủng cố:    Nhắc tên bài vừa học.   -   Giáo dục hs không xả rác bừa bãi   Tuyên dương một số em    Tham gia và nghe gv  giới thiệu bài.             Quan sát và thực hiện.         Thực hiện.   Thực hành         Lắng nghe giáo viên  nhắc nhở.  
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     Tuần 5:                   Bài:     Đổ rác (2 tiết)

I.Mục tiêu:


- Nhận biết nơi đổ rác của trường

- Biết lấy bao rác đi đổ rác

- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi


- Thay bao bỏ rác


II.Chuẩn bị:


-Thùng rác.


-Bao bỏ rác


III.Các hoạt động chi tiết:


		Nội dung

		HĐGV

		HĐHS



		Tiết 1

5/10/2020

- Nhận biết nơi đổ rác của trường


- Biết lấy bao rác đi đổ rác




		* HĐ 1:  Quan sát tranh:

- Đàm thoại về nội dung tranh


- Giới thiệu bài

* HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết cách đô rác:


- Gv làm mẫu kết hợp giảng giải 


B1: Mở nắp thùng rác

B2: Túm miệng bao rác, lấy ra khỏi thùng

B3: Mang rác đi đổ tại thùng rác lớn 

- Hs lên thực hành

* HĐ 3: Thực hành: cá nhân , gv giúp đỡ

* HĐ 4: Củng cố: 


Nhắc tên bài vừa học.

- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi


Tuyên dương một số em



		Tham gia và nghe gv giới thiệu bài.


Quan sát và thực hiện.


Thực hiện.


Thực hành

Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.



		Tiết 2

7/10/2020

- Thay bao bỏ rác


- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi




		* HĐ 1:  Hát tập thể

* HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết cách thay bao bỏ rác:


- Gv làm mẫu kết hợp giảng giải 


B1: Mở nắp thùng rác


B2: Lấy bao rác

B3: Bỏ bao rác vào thùng, sau đó mở miệng bao rác lật mép bao ra ngoài


- Hs lên thực hành

* HĐ 3: Thực hành

* HĐ 4: Củng cố: 

- Cho học sinh thực hành thường xuyên 

- Giáo dục hs không xả rác bừa bãi

		Hát và vỗ tay

Chú ý quan sát

Hs lên thực hành

Tham gia.


Lắng nghe giáo viên nhắc nhở.
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      Tuần   6+7                   Bài :        Quét bụi bàn ghế   (4   tiết)     I.Mục tiêu:   -   Nhận   biết các đồ dùng : chổi lông mềm, khăn mềm   -   Biết cách quét bụi bàn ghế   II.Chuẩn bị:         - Chổi lông mềm, khăn mềm .   III.C ác hoạt động chi tiết :    

Nội dun g  HĐGV  HĐHS  

Tiết 1 +2   12+14 /10/20 20   -   Nhận biết các  đồ dùng : chổi lông  mềm, khăn mềm và  cách sử dụng    -   Biết cách quét  bụi bàn       *  HĐ 1:    Hát tập thể   Giới thiệu bài    *  HĐ 2:     Nhận biết các đồ dùng :  chổi lông mềm, khăn mềm và   cách  sử dụng :   -   Quan sát đồ vật thật   *HĐ 3 :   Hướng dẫn cách qu ét bụi  bàn    -   Gv làm mẫu kết hợp giảng giải    B1: Cầm chổi lông mềm quét trên  mặt bàn theo đường đường thẳng  góc ( đường quét sau chông lên  đường quét trước)   B 2: C ầm chổi quét các chân bàn    B3: Dùng khăn mềm lau lại mặt bàn   -   Hs lên thực hành   *  HĐ 3:   Thực hành   *  HĐ 4:   C ủng cố:    Thi xem ai quét bàn nhanh , sạch  hơn   Tuyên dương một số em tích cực  tham gia học tập.   Nhắc nhở một số em.    Tham gia và nghe gv giới  thiệu bài.       -   Lắng nghe và phát âm           Quan sát và thực hiện.             Thực hiện.   Thực hành     Tham gia thi     Lắng nghe giáo viên nhắc  nhở.  

Tiết  3 +4   19+21 /10/20 20   -   Biết cách quét  bụi bàn          -   Thực hành   *  HĐ 1:    Hát tậ p thể   Giới thiệu bài    *  HĐ 2:     Chiếc hộp bí mật: gọi tên  đồ vật và công dụng   -   Quan sát đồ vật thật   *HĐ 3 :   Hướng dẫn cách quét bụi  ghế    -   Gv làm mẫu kết hợp giảng giải    B1: Cầm chổi lông mềm quét trên  mặt ghế theo đường  đường thẳng  góc ( đường quét sau chông lên  đường quét trước)   B2: Cầm chổi quét các chân ghế  Hát và vỗ tay       Gọi tên           Quan sát, lắng nghe          


